LÝ LỊCH KHOA HỌC
Ảnh 4x6

   1. Họ và tên:                                          
              2. Năm sinh:                                            Giới tính:   
	                               3. Địa chỉ liên hệ: 
	                                 Điện thoại: ………………………………………………………
                                     Email: ..............................................................................................
	                               4. Học hàm, học vị: 
                                     4.1. Học vị: 
                                     4.2. Học hàm: 
Năm được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư: .....… Tổ chức bổ nhiệm: ...........................
Năm được bổ nhiệm chức danh Giáo sư: ………     Tổ chức bổ nhiệm: ……………………
5. Cơ quan công tác: 
Tên cơ quan:
Đơn vị công tác (Phòng, Bộ môn, Trung tâm, Khoa, Viện): 
Địa chỉ Cơ quan: 
Điện thoại: ........................................................ Email: ………………………………………
6. Quá trình đào tạo
	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	
	
	

	Thạc sĩ
	
	
	

	Tiến sĩ
	
	
	

	Sau Tiến sĩ
	
	
	



7. Các khoá đào tạo khác (nếu có)
	Văn Bằng
	Tên khoá đào tạo
	Nơi đào tạo
	Thời gian đào tạo

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


8. Lĩnh vực giảng dạy
Đại học
…………………………………………………………(Ghi tên học phần/môn học)
Sau Đại học 
…………………………………………………… (Ghi tên học phần/môn học)
9. Lĩnh vực nghiên cứu   (Ghi lĩnh vực nghiên cứu, hướng nghiên cứu)
……………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10.  Sách chuyên khảo, giáo trình (Tên tác giả; tên sách, giáo trình; NXB; nơi xuất bản; năm xuất bản)

	STT
	Tên tác giả
	Tên sách, giáo trình
	Nơi xuất bản
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản

	
	
	
	
	
	



11. Các công trình khoa học đã công bố    

	STT
	Tên bài báo
	Tác giả/Đồng tác giả
	Năm xuất bản
	Tên tạp chí (volume, trang số)

	
	
	
	
	


   
10.  Bằng sở hữu trí tuệ, tiến bộ kỹ thuật, các giải pháp hữu ích, sáng chế đã được cấp:

	TT
	Tên và nội dung văn bằng
	Số, Ký hiệu
	Nơi cấp
	Năm cấp

	
	
	
	
	



11. Sản phẩm được ứng dụng, chuyển giao:
	TT
	Tên sản phẩm
	Thời gian, hình thức, quy mô,  
địa chỉ áp dụng
	Công dụng

	
	
	
	


12. Nhiệm vụ KH&CN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia
12.1 Nhiệm vụ KH&CN đã và đang chủ nhiệm
	Tên nhiệm vụ/Mã số
	Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
	Cơ quản quản lý nhiệm vụ, thuộc Chương trình
(nếu có)
	Tình trạng 
nhiệm vụ
(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu/ không hoàn thành)

	
	
	
	

	
	
	
	



12.2 Nhiệm vụ KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên
	Tên nhiệm vụ/Mã số
	Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
	Cơ quan quản lý nhiệm vụ, thuộc Chương trình
(nếu có)
	Tình trạng 
nhiệm vụ
(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu/ không hoàn thành)

	
	
	
	

	
	
	
	



13. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (trong 5 năm gần đây)

	TT
	Họ tên NCS/ThS
	Tên  luận án của NCS (đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS), luận văn của ThS
	Vai trò hướng dẫn

	Thời gian đào tạo
	Ghi chú

	I
	Nghiên cứu sinh
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II
	Thạc sĩ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



14. Giải thưởng về khoa học công nghệ
(Tên giải thưởng/Khen thưởng, Tổ chức cấp, Năm cấp)

1. Giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên quả cầu vàng năm 2019, Trung Ương Đoàn TNCSHCM và Bộ KHCN, 2019.

15. Những thông tin khác về các hoạt động KH&CN
Tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng khoa học quốc gia, quốc tế; ...

	
	Hà Nội, ngày…..tháng……năm 2025

	[bookmark: _GoBack]XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN
	NGƯỜI KHAI




